
LỚP  LÁ ( 5- 6 TUỔI) 

    

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

Lĩnh 

vực phát 

triển 
Mục tiêu 

Hình thức - Nội dung 

 

 

Sinh hoạt VCNT Giờ học Chủ đề/ sự kiện 
Ghi chú 

tuần 

1/PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT  

 

7. Trẻ biết phối hợp 

tay – mắt trong vận 

động:  ném 

 

- Ném bắt bóng bằng 2 

tay từ khoảng cách 4m   

Ném bắt bóng 

bằng 2 tay từ 

khoảng cách 4m   

Ném bắt bóng 

bằng 2 tay từ 

khoảng cách 4m   

 

 

Tuần 1 

- Ném trúng đích đứng 

1 tay ( xa 2m, cao 

1.5m) 

- Ném trúng đích 

đứng 1 tay ( xa 

2m, cao 1.5m)  

- Ném trúng đích 

đứng 1 tay ( xa 

2m, cao 1.5m) 

 Tuần 2 

- Ném trúng đích  nằm 

ngang 
 

- Ném trúng đích  

nằm ngang 

 Tuần 3 

9. Trẻ thể hiện sức 

mạnh nhanh nhẹn và 

dẻo dai của cơ thể 

trong thực hiện bài 

tập tổng hợp 

Bài tập 2 kỹ năng: 

- Bật tách khép chân qua 

7 ô (C) – Ném bắt bóng 

bằng 2 tay từ khoảng 

cách 4m (M )  

 

Bài tập 2 kỹ năng: 

- Bật tách khép 

chân qua 7 ô (C) – 

Ném bắt bóng bằng 

2 tay từ khoảng 

cách 4m (M )  

 Tuần 4 

10. Trẻ thực hiện 

được các cử động của 

ngón tay, bàn tay và 

cổ tay 

- Uốn ngón tay, bàn 

tay; xoay cổ tay.  
  Tuần 3 

 

- Bẻ, nắn (đất nặn, bột 

mì) 

 

   

12 Trẻ biết một số Làm quen với 1 số thao 

tác đơn giản trong chế 
 

Làm quen với 1 số 

thao tác đơn giản 
 Tuần 4 



món ăn, thực phẩm 

thông thường và ích 

lợi của chúng đối với 

sức khỏe. 

biến một số món ăn, thức 

uống : 

- Làm salad trái cây  

- Gói bánh chưng 

trong chế biến một 

số món ăn: 

- Gói bánh chưng 

-Biết: ăn nhiều loại 

thức ăn, ăn chín, uống 

nước đun sôi để khỏe 

mạnh; uống nhiều nước 

ngọt, nước có gas, ăn 

nhiều đồ ngọt dễ béo 

phì không có lợi cho 

sức khỏe 

 

  Tuần 2 

Lựa chọn được một số 

thực phẩm khi được gọi 

tên nhóm: 

 

 

  Tuần 1 

+Thực phẩm giàu chất 

đạm: thịt, cá... 

+Thực phẩm giàu 

vitamin và muối 

khoáng: rau, quả… 

 

  Tuần 3 

2/PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

32.Trẻ biết phối hợp 

các giác quan để quan 

sát, xem xét và thảo 

luận về sự việc. 
 

- Đặc điểm của các loại 

bánh gói bằng lá    

  Tuần 4 

- Phân biệt các loại bánh 

gói bằng lá theo vùng 

miền.   

 

  Tuần 4 

 35.Trẻ biết phối hợp 

các giác quan để quan 

sát, xem xét và thảo 

luận về cây. 

 

Đặc điểm ích lợi và tác 

hại của cây 

+ Khám phá rau thơm 

+ Khám phá lá cây có 

nhiều màu sắc 

+ Khám phá cây bạc hà  

  Tuần 1 



+ Khám phá vỏ cây 

- Điều kiện sống của cây  
 

  Tuần 1 

- Quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản giữa 

cây  với môi trường sống  

  

  Tuần 2 

- So sánh sự giống và 

khác nhau của một số 

cây. Gọi tên nhóm cây 

theo đặc điểm chung. 
  

  Tuần 3 

- Cách chăm sóc và bảo 

vệ cây trồng trong lớp, 

sân trường: tưới cây, 

ngắt bỏ lá hư,…  

  Tuần 4 

38.Trẻ thể hiện sự 

hiểu biết về một số 

hiện tượng tự nhiên: 

thời tiết, các mùa 

- Một số  đặc điểm nổi 

bật của một số hiện 

tượng thời tiết thay đổi 

theo mùa trong năm nơi 

trẻ sống: mùa mưa, 

mùa nắng nóng.   
 

 

Một số  đặc điểm 

nổi bật của một số  

mùa trong năm  

 Tuần 1 

- Sự thay đổi trong sinh 

hoạt của con vật, con 

người, cây theo mùa 

mưa, mùa nắng.  

- Sự thay đổi trong 

sinh hoạt của con 

vật, con người, cây 

theo mùa mưa, mùa 

nắng.  

  Tuần 2 

- Dự đoán 1 số hiện 

tượng tự nhiên, đơn giản 

sắp xảy ra  

 

 

- Dự đoán 1 số hiện 

tượng tự nhiên, đơn 

giản sắp xảy ra  

  Tuần 3 



46. Trẻ có một số 

hiểu biết tập hợp số, 

số lượng, số đếm, số 

thứ tự trong phạm vi 

8 

- Số lượng 8, chữ số  

 

- Số lượng 8, chữ 

số 
 Tuần 1 

 47. Trẻ biết tách gộp 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 8 bằng các 

cách khác nhau. 

- Nhóm số lượng 8   

 

- Nhóm số lượng 8    Tuần 2 

53. Trẻ nhận biết, 

phân biệt hình khối. 

Nhận biết, gọi tên, so 

sánh điểm giống và khác 

nhau giữa 2 khối, nhận 

dạng các khối hình đó 

trong thực tế 

- Khối trụ và khối cầu  

- Khối vuông và khối chữ 

nhật 

 

 

Nhận biết, gọi tên, 

so sánh điểm giống 

và khác nhau giữa 

2 khối, nhận dạng 

các khối hình đó 

trong thực tế 

- Khối trụ và khối 

cầu  

- Khối vuông và 

khối chữ nhật 

 

 Tuần 3 

62. Trẻ nhận biết một 

số lễ hội và danh lam, 

thắng cảnh. 

 

Đặc điểm nổi bật của một 

số ngày lễ hội, sự kiện 

văn hóa của quê hương- 

đất nước gần gũi với trẻ 

+ Tết nguyên đán  

 

 

 Đặc điểm nổi 

bật của một số 

ngày lễ hội, sự 

kiện văn hóa của 

quê hương- đất 

nước gần gũi 

với trẻ 

+ Tết nguyên 

đán  

 

Tuần 4 

3 /PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN 

NGỮ 

65 Trẻ nghe hiểu lời 

nói 

 
 

- Nghe hiểu nội dung  

+ Câu ghép  

+ câu khẳng định   
 

   Tuần 1,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lắng nghe và nhận xét 

ý kiến người đối thoại 

 

   Tuần 1,2, 

Nghe hiểu và thực hiện 

được các chỉ dẫn liên 

quan đến 2, 3 hành 

động 
 

   

 

 

 

Tuần 3 

68.Trẻ nghe hiểu nội 

dung câu chuyện phù 

hợp với độ tuổi. 

 

- Nghe hiểu nội dung 

truyện kể phù hợp độ 

tuổi   

Chuyện Sự tích mùa 

xuân 

+Sự tích quả dưa hấu 

 

 - Nghe hiểu nội 

dung truyện kể 

phù hợp độ tuổi   

+Sự tích quả dưa 

hấu 

 

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể 

phù hợp độ 

tuổi   

Chuyện Sự tích 

mùa xuân 

 

Tuần 1 

Tuần 4 

Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện đọc phù hợp độ tuổi. 

Chuyện đọc:  

+Chiếc áo mới 

+Vườn rau của thỏ 

   Tuần 2 

72.Trẻ đọc biểu cảm 

bài thơ. 

 
 

- Đọc thơ 

+ Hoa cúc vàng 

+ Tết đang vào nhà 

+ Giữa vòng gió thơ 

 

   Tuần 1 

Tuần 2 

Tuần 3 

Tuần 4 

 

74.Trẻ có khả năng 

diễn đạt rõ ràng bằng 

lời nói 

 
 

- Nói rõ rang 
 

   Tuần 3 

- Sử dụng lời nói để 

trao đổi và chỉ dẫn bạn 

bè trong trò chơi, hoạt 

động 

 

   Tuần 4 



- Sử dụng lời nói để 

bày tỏ cảm xúc, nhu 

cầu, ý nghĩ và kinh 

nghiệm của bản thân. 

   Tuần 3 

 

80. Trẻ có khả năng 

kể lại chuyện đã được 

nghe, được thấy: Kể 

lại truyện đã nghe 

theo trình tự nhất 

định 

- Kể lại chuyện đã được 

nghe theo trình tự    

+Chuyện Sự tích quả 

dưa hấu 

 

 - Kể lại chuyện đã 

được nghe theo 

trình tự    

+Chuyện Sự tích 

quả dưa hấu 

 Tuần 3 

 

90.Trẻ nhận dạng 

được chữ cái trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt. 

Nhận biết và phát âm 

các nhóm chữ trong 

bảng chữ cái tiếng Việt. 

Đ –I 

Ôn nhóm chử U-L-C 

Ôn nhóm chử Ê-B-Đ  
 

 Nhận biết và phát 

âm các nhóm chữ 

trong bảng chữ cái 

tiếng Việt. 

Đ –I 

Ôn nhóm chử U-

L-C 

Ôn nhóm chử Ê-

B-Đ  
 

 Tuần 1 

Tuần 2 

Tuần 3 

 

91.Trẻ có một số kỹ 

năng ban đầu về việc 

viết: tô đồ, sao chép, 

viết chữ. 

 
 

- Sao chép một số ký 

hiệu, chữ cái, tên của 

mình   
 

   Tuần 1,2,3 

Làm quen với cách viết 

tiếng Việt 

+ Hướng viết:  từ trái 

sang phải, từ dòng trên 

xuống dòng dưới. 

+ Hướng viết của các 

nét chữ; đọc ngắt nghỉ 

sau các dấu. 

 

   Tuần 1,2,3  



Viết tên của bản thân 

theo cách của mình 
   Tuần 1,2,3 

 

4/PHÁT 

TRIỂN  

 

TC - XH 

99. Trẻ biết thể hiện 

sự tự tin, tự lực. 

- Thực hiện công việc 

được giao:   

+Tập quét nhà   

+ Xếp mền gối  

+ Nhặt rau    

+Tập rót nước mời 

khách    

 - Thực hiện công 

việc được giao:   

+ Nhặt rau        

 Tuần 2 

- Cố gắng thực hiện 

công việc đến cùng            

    

- Đề xuất trò chơi và hoạt 

động thể hiện sở thích 

của bản thân 

 

 

 - Đề xuất trò chơi 

và hoạt động thể 

hiện sở thích của 

bản thân 

 Tuần 4 

- Cách vượt qua nỗi sợ 

hãi 
 - Cách vượt qua 

nỗi sợ hãi 

 Tuần 3 

102. Trẻ nhận biết và 

thể hiện cảm xúc khi 

tham gia sự kiện, lễ 

hội. 

-Quan tâm đến lễ hội,sự 

kiện:  

- Tết nguyên đán 

 

  - Quan tâm đến 

lễ hội,sự kiện:  

- Tết nguyên 

đán 

 

 

Tuần 1 

113. Trẻ có một số kỹ 

năng sống: thân thiện, 

quan tâm, chia sẻ, 

thích ứng  

 

 

 

- Thể hiện sự đoàn kết 

với bạn bè  

 - Thể hiện sự đoàn 

kết với bạn bè   

 Tuần 3 

- Có nhóm bạn chơi 

thường xuyên 

   Tuần 2 

- Ứng xử thân thiện với 

bạn bè     
 

   Tuần 1 



 

 

 

 

- Dễ hòa đồng với bạn 

bè trong nhóm chơi    

   Tuần 1 

119.Trẻ sử dụng hiệu 

quả kỹ năng giao 

tiếp bằng lời nói để 

xây dựng mối quan 

hệ với giáo viên và 

người lớn. 

- Thể hiện trách nhiệm 

thông qua cách hoạt 

động và làm việc nhóm 

   Tuần 4 

5 /PHÁT 

TRIỂN  

 THẨM 

MĨ 

125. Trẻ có một số kĩ 

năng trong hoạt động 

âm nhạc: hát 

- Hát đúng giai điệu lời 

ca của bài hát và thể hiện 

sắc thái tình cảm của bài 

hát phù hợp độ tuổi. 

+ Em yêu cây xanh 

+ Em thêm một tuổi 

 

 - Hát đúng giai 

điệu lời ca của bài 

hát và thể hiện sắc 

thái tình cảm của 

bài hát phù hợp độ 

tuổi. 

+ Em yêu cây 

xanh 

- Hát đúng giai 

điệu lời ca của 

bài hát và thể 

hiện sắc thái 

tình cảm của bài 

hát phù hợp độ 

tuổi. 

+ Em thêm một 

tuổi 

Tuần 1 

Tuần 4 

127. Trẻ biết sử dụng 

các dụng cụ gõ đệm 

nhịp nhàng theo tiết 

tấu bài hát. 
 

 

Sử dụng các dụng cụ gõ 

đệm nhịp nhàng theo tiết 

tấu bài hát. 

+ Em yêu cây xanh 

 

 Sử dụng các dụng 

cụ gõ đệm nhịp 

nhàng theo tiết tấu 

bài hát. 

+ Em yêu cây 

xanh 

 

 Tuần 3 

131. Trẻ biết phối 

hợp các kỹ năng xé 

dán để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối. 

- Phối hợp các kỹ năng xé 

tạo ra sản phẩm có màu 

sắc, kích thước, hình 

dáng/ đường nét và bố 

cục hài hòa 

- Xé theo đường tròn ( 

   Tuần 1 

Tuần 2 



trong tập kỹ năng) 

- Xé theo đường vòng 

cung ( trong tập kỹ năng) 

 

138. Trẻ thể hiện khả 

năng sáng tạo khi 

tham gia các hoạt 

động tạo hình 

-Tìm kiếm, lựa chọn 

nguyên vật liệu phù hợp 

để tạo ra sản phẩm theo ý 

thích 

+ Tạo hình từ tăm bông  

+ Tạo ra sản phẩm từ lõi 

giấy 

+ Làm thiệp tết 

 

 -Tìm kiếm, lựa 

chọn nguyên vật 

liệu phù hợp để tạo 

ra sản phẩm theo ý 

thích 

+ Tạo hình từ tăm 

bông  

+ Tạo ra sản phẩm 

từ lõi giấy 

 

-Tìm kiếm, lựa 

chọn nguyên vật 

liệu phù hợp để 

tạo ra sản phẩm 

theo ý thích 

+ Làm thiệp tết 

 

Tuần 2,3,4 

141. Trẻ có ý thức 

giữ gìn và bảo vệ cái 

đẹp.  
 

Trưng bày, cất giữ sản 

phẩm. 
   Tuần 2,3,4 

Ý thức giữ gìn, bảo vệ, 

tôn trọng sản phẩm nghệ 

thuật. 

   Tuần 2,3,4 

 


